
TT Số báo danh Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại Ghi chú

1 016019 10A3 ĐỖ NGỌC MINH ANH 30/09/2008 Nữ

2 016021 10A3 ĐỖ THUÝ ANH 22/05/2008 Nữ

3 016012 10A3 DƯƠNG PHƯƠNG ANH 13/01/2008 Nữ

4 016042 10A3 NGUYỄN NGỌC TÚ ANH 01/09/2008 Nữ

5 014070 10A3 NGUYỄN QUỲNH ANH 29/02/2008 Nữ

6 014131 10A3 NGÔ GIA BẢO 25/05/2008 Nam

7 018175 10A3 ĐINH DIỆP CHI 08/08/2008 Nữ

8 156619 10A3 ĐOÀN TÙNG HẠNH CHI 28/02/2008 Nữ

9 016227 10A3 NGUYỄN THU GIANG 01/05/2008 Nữ

10 018307 10A3 HOÀNG THU HÀ 10/07/2008 Nữ

11 018308 10A3 LÊ PHƯƠNG HÀ 06/04/2008 Nữ

12 018311 10A3 PHAN NGỌC HÀ 10/01/2008 Nữ

13 016267 10A3 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 26/11/2008 Nam

14 018397 10A3 KIỀU MINH HƯƠNG 19/11/2008 Nữ

15 016344 10A3 NGUYỄN MINH HƯƠNG 30/06/2008 Nữ

16 016349 10A3 ĐỖ TRẦN NGỌC KHÁNH 28/06/2008 Nữ

17 014375 10A3 NGUYỄN TỰ LONG KHÁNH 20/03/2008 Nam

18 016388 10A3 CHU THỊ MỸ LINH 14/01/2008 Nữ

19 023547 10A3 NGÔ THÙY LINH 10/07/2008 Nữ

20 049157 10A3 TRƯƠNG DIỆU LINH 05/12/2008 Nữ

21 016444 10A3 NGUYỄN HƯƠNG LY 28/12/2008 Nữ

22 018560 10A3 HỒ QUANG MINH 12/03/2008 Nam

23 017007 10A3 NGUYỄN QUANG NHẬT MINH 26/07/2008 Nam

24 017017 10A3 HÀ NGỌC TRÀ MY 09/10/2008 Nữ

25 017020 10A3 NGUYỄN NGỌC TRÀ MY 24/03/2008 Nữ

26 126202 10A3 NGUYỄN TRÀ MY 04/08/2008 Nữ

27 017047 10A3 NGUYỄN HẠNH NGÂN 15/11/2008 Nữ

28 019053 10A3 CHU ĐÌNH MINH NGHĨA 14/05/2008 Nam

29 015115 10A3 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 29/08/2008 Nữ

30 015131 10A3 TRẦN MINH NGUYỆT 19/08/2008 Nữ

31 017076 10A3 LẠI YẾN NHI 03/07/2008 Nữ

32 017082 10A3 VŨ PHƯƠNG NHI 30/07/2008 Nữ

33 015153 10A3 ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG 23/02/2008 Nữ

34 019155 10A3 PHÙNG THỊ HÀ PHƯƠNG 17/09/2008 Nữ

35 017151 10A3 HOÀNG ĐỨC THÀNH 09/10/2008 Nam

36 017165 10A3 TRẦN PHƯƠNG THẢO 05/11/2008 Nữ

37 017189 10A3 LÊ ANH THƯ 10/10/2008 Nữ

38 015283 10A3 NGUYỄN ANH THƯ 05/02/2008 Nữ

39 019292 10A3 BÙI LÊ THỦY TRÂM 19/11/2008 Nữ

40 017210 10A3 NGUYỄN MINH TRANG 31/01/2008 Nữ

41 017211 10A3 NGUYỄN NGỌC THUỲ TRANG 02/07/2008 Nữ

42 017212 10A3 NGUYỄN THỊ TRANG 14/12/2008 Nữ

43 019306 10A3 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 07/11/2008 Nam

Nữ: 35

Nam: 8
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